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                Năm học 2020 – 2021
                Thời gian: 45 phút

           Ngày kiểm tra:  14 / 4 /2021


I. Trắc nghiệm (7 điểm): Tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm 
Câu 1: Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 12, em hãy cho biết khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ thuộc loại thảm thực vật nào sau đây?
A. Rừng rụng lá              B. Rừng ngập mặn             C. Rừng cận nhiệt               D. Trảng cỏ, cây bụi

Câu 2: Tỉnh nào của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long vừa giáp với biển Đông, vừa giáp với vịnh Thái Lan?

A. Cà Mau                      B. Kiên Giang                     C. An Giang                       D. Long An

Câu 3: Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 20, em hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất?
A. Bạc Liêu                    B. An Giang                        C. Đồng Tháp                     D. Cà Mau

Câu 4: Cho bảng số liệu: bảng 1
Sản lượng thủy sản, giá trị sản xuất thủy sản theo giá trị so sánh năm 2010 của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long với cả nước năm 2014
	Vùng
	Sản lượng (nghìn tấn)
	Giá trị sản xuất (tỉ đồng)

	Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
	3 619,5
	128 343,0

	Cả nước
	6 332,6
	217 432,7


Dạng biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản và giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước năm 2014 là:

A. Biểu đồ tròn            B. Biểu đồ miền             C. Biểu đồ cột           D. Biểu đồ kết hợp đường và cột

Câu 5: Dựa vào bảng 1 nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước năm 2014?
A. Sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 59% cả nước

B. Giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước
C. Sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước

D. Giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm dưới 50% cả nước

Câu 6: Đường bờ biển của Việt Nam dài bao nhiêu km?

A. 2360                          B. 2630                         C. 3260                       D. 4600
Câu 7: Số tỉnh/thành phố của nước ta giáp biển là:

A. 14                              B. 28                             C. 32                           D. 63
Câu 8: Đảo nào có diện tích lớn nhất và nằm ở vùng biển phía Tây Nam của nước ta?
A. Phú Qúy                     B. Phú Quốc                  C. Cát Bà                    D. Côn Đảo
Câu 9: Quần đảo Hoàng sa thuộc tỉnh/thành phố nào của nước ta?

A. Khành Hòa                B. Đà Nẵng                     C. Bình Định              D. Bà Rịa – Vũng Tàu

Câu 10: Vịnh nào sau đây của nước ta được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 1994?
A. Vịnh Hạ Long           B. Vịnh Vân Phong         C. Vịnh Xuân Đài       D. Vịnh Cam Ranh 

Câu 11: Du lịch biển của nước ta chủ yếu tập trung vào hoạt động nào sau đây?

A. Tắm biển                  B. Du lịch sinh thái           C. Thể thao                 D. Du thuyền và lặn biển

Câu 12: Nhà máy lọc dầu nào được xây dựng đầu tiên ở nước ta?

A. Nghi Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa                       B. Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi

C. Long Sơn thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu          D. Vũng Rô thuộc tỉnh Phú Yên
Câu 13: Bộ phận nào của vùng biển nước ta nằm phía bên trong đường cơ sở tiếp giáp với đất liền?
A. Nội thủy                 B. Lãnh hải                         C. Vùng tiếp giáp lãnh hải       D. Vùng đặc quyền kinh tế

Câu 14: Hiện nay, loại khoáng sản biển nào có ý nghĩa quan trọng nhất ở nước ta?
A. Muối                      B. Ôxít titan                       C. Dầu mỏ, khí tự nhiên           D. Cát trắng

Câu 15: Cho bảng số liệu: (bảng 2)
                     Sản lượng thủy, hải sản của cả nước và Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2012

                                                                                                        (Đơn vị: tấn)
	Sản lượng
	Cả nước
	Đồng bằng Sông Cửu Long

	Tổng sản lượng thủy, hải sản
	5 732 903
	3 269 344

	Cá biển
	1 769 400
	660 000

	Cá nuôi
	2 402 170
	1 770 509

	Tôm nuôi
	471 861
	357 772


Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tổng sản lượng thủy, hải sản (trong đó có cá biển, cá nuôi, tôm nuôi) của Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước năm 2012

A. Biểu đồ miền                                                              B. Biểu đồ tròn                    
C. Biểu đồ cột trồng                                                        D. Biểu đồ cột kết hợp đường
Câu 16: Huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh nào?

A. Quảng Ninh           B. Hải Phòng                     C. Quảng Bình                           D. Quảng Trị

Câu 17: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm:

A. Tất cả các tỉnh/thành phố của Đông Nam Bộ

B. TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

C. TP Hồ Chí Minh,Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương

D. Tất cả các tỉnh/thành phố của Đông Nam Bộ và tỉnh Long An, Tiền Giang
Câu 18: Cảng nào có công suất lớn nhất nước ta hiện nay?

A. Cảng Sài Gòn.               B. Cảng Hải Phòng.             C. Cảng Đà Nẵng.           D. Cảng Vũng Tàu.

Câu 19: Trong cơ cấu công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng cao nhất?  
A. Cơ khí nông nghiệp.                                                  B. Vật liệu xây dựng          .
C. Khai khoáng.                                                             D. Chế biến lương thực, thực phẩm.

Câu 20: Sắp xếp các cảng biển lớn của nước ta từ Bắc vào Nam là:
A. Đà Nẵng, Hải Phòng, Quy Nhơn, Sài Gòn.               B. Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Sài Gòn.
C. Quy Nhơn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn.               D. S ài Gòn, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hải Phòng
Câu 21: Loại hình giao thông vận tải nào phát triển nhất vùng đồng bằng Sông Cửu Long?
A. Đường bộ

        B. Đường sắt

    C. Đường sông
                  D. Đường biển.
Câu 22: Cho bảng số liệu: bảng 3
Số dân và diện tích của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh năm 2015
	Địa phương
	Số dân (nghìn người)
	Diện tích (km2)

	Hà Nội
	7 216,0
	3 324,5

	TP Hồ Chí Minh
	8 146,3
	2 095,5


Mật độ dân số của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh năm 2015 lần lượt là:
A. 2171 người/ km2 và 3888 người/ km2
B. 3888 người/ km2 và 2171 người/ km2
C. 4607 người/ km2 và 2572 người/ km2
D. 2572 người/ km2 và 4607 người/ km2
Câu 23: Phát triển khai thác hải sản xa bờ không mang lại ý nghĩa nào sau đây?

A. Phát huy diện tích mặt biển, đầm phá                 B. Giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho ngư dân                   
C. Bảo vệ và giữ vững an ninh vùng biển nước ta   D. Tạo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến      
Câu 24: Trong các dâm tộc ít người sau đây, dân tộc nào tập trung nhiều nhất ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long?

A. Chăm                              B. Hoa                                           C. Khơ me                        D. Mường

Câu 25: Nghề làm muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ là do:

A. nước biển mặn, khí hậu nhiều nắng, ít mưa                           
B. Địa hình bằng phẳng thuận tiện cho việc phơi muối

C. người dân có kinh nghiệm phơi muối hơn nơi khác              
D. giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển, tiêu thụ muối

Câu 26: Hiện nay, thủ đô Hà Nội có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp quận/huyện/thị xã?
A. 12                                        B. 17                                          C. 29                                      D. 30

Câu 27: Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết hai trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lớn nhất ở ĐBSCL là:
A. Cần Thơ và Bạc Liêu.                                                       B. Cần Thơ và Long An.           
C. Cần Thơ và Cà Mau.                                                         D. Long An và Bạc Liêu
Câu 28: Cho bảng số liệu: (bảng 4)
Diện tích, sản lượng lúa của Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2010 - 2015                                                
	Năm
	2010
	2012
	2014
	2015

	Diện tích (nghìn ha)
	3945,9
	4184,0
	4249,5
	4308,5

	Sản lượng (nghìn tấn) 
	21595,6
	24320,8
	25245,6
	25699,7


Năng suất lúa của đồng bằng Sông Cửu Long năm 2015 là:

A. 59,6 tạ/ha                      B. 50,4 tạ/ha                       C. 50 tạ/ha                   D. 60 tạ/ha

II. Tự luận (3 điểm)

Câu 1 (2,0đ): Nêu vai trò của rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đối với sự phát triển của vùng?

Câu 2 (1,0đ): Vì sao phải khai thác tổng hợp kinh tế biển?
(Học sinh được sử dụng Át lát Địa lí Việt Nam)
- Hết -
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I. Trắc nghiệm (7 điểm): Tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm 
Câu 1: Du lịch biển của nước ta chủ yếu tập trung vào hoạt động nào sau đây?

A. Du lịch sinh thái                 B. Tắm biển                       C. Thể thao                 D. Du thuyền và lặn biển

Câu 2: Hiện nay, thủ đô Hà Nội có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp quận/huyện/thị xã?

A. 12                                        B. 17                                  C. 29                           D. 30

Câu 3: Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết hai trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lớn nhất ở ĐBSCL là:
A. Cần Thơ và Bạc Liêu                                                B. Cần Thơ và Long An          

C. Cần Thơ và Cà Mau                                                  D. Long An và Bạc Liêu

Câu 4: Cho bảng số liệu: (bảng 1)
Diện tích, sản lượng lúa của Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2010 - 2015                                                
	Năm
	2010
	2012
	2014
	2015

	Diện tích (nghìn ha)
	3945,9
	4184,0
	4249,5
	4308,5

	Sản lượng (nghìn tấn) 
	21595,6
	24320,8
	25245,6
	25699,7


Năng suất lúa của đồng bằng Sông Cửu Long năm 2015 là:

A. 60 tạ/ha                  B. 50,4 tạ/ha                       C. 50 tạ/ha                   D. 59,6 tạ/ha                      

Câu 5: Nhà máy lọc dầu nào được xây dựng đầu tiên ở nước ta?

A. Nghi Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa                       B. Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi

C. Long Sơn thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu          D. Vũng Rô thuộc tỉnh Phú Yên

Câu 6: Hiện nay, loại khoáng sản biển nào có ý nghĩa quan trọng nhất ở nước ta?

A. Dầu mỏ, khí tự nhiên          B. Ôxít titan           C. Muối                          D. Cát trắng

Câu 7: Bộ phận nào của vùng biển nước ta nằm phía bên trong đường cơ sở tiếp giáp với đất liền?

A. Vùng tiếp giáp lãnh hải      B. Lãnh hải             C. Nội thủy                    D. Vùng đặc quyền kinh tế

Câu 8: Cho bảng số liệu: (bảng 2)
                     Sản lượng thủy, hải sản của cả nước và Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2012

                                                                                                        (Đơn vị: tấn)

	Sản lượng
	Cả nước
	Đồng bằng Sông Cửu Long

	Tổng sản lượng thủy, hải sản
	5 732 903
	3 269 344

	Cá biển
	1 769 400
	660 000

	Cá nuôi
	2 402 170
	1 770 509

	Tôm nuôi
	471 861
	357 772


Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tổng sản lượng thủy, hải sản (trong đó có cá biển, cá nuôi, tôm nuôi) của Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước năm 2012

A. Biểu đồ miền                                                                 B. Biểu đồ tròn                    

C. Biểu đồ cột kết hợp đường                                            D. Biểu đồ cột trồng                                                        
Câu 9: Huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh nào?

A. Quảng Ninh               B. Hải Phòng                              C. Quảng Bình                    D. Quảng Trị

Câu 10: Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 12, em hãy cho biết khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ thuộc loại thảm thực vật nào sau đây?

A. Rừng rụng lá              B. Rừng ngập mặn                     C. Rừng cận nhiệt               D. Trảng cỏ, cây bụi

Câu 11: Đảo nào có diện tích lớn nhất và nằm ở vùng biển phía Tây Nam của nước ta?

A. Phú Qúy                     B. Phú Quốc                              C. Cát Bà                             D. Côn Đảo

Câu 12: Tỉnh nào của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long vừa giáp với biển Đông, vừa giáp với vịnh Thái Lan?

A. Cà Mau                      B. Kiên Giang                            C. An Giang                        D. Long An

Câu 13: Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 20, em hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất?\

A. Bạc Liêu                    B. Cà Mau                                  C. Đồng Tháp                      D. An Giang                        

Câu 14: Cho bảng số liệu: bảng 3

Sản lượng thủy sản, giá trị sản xuất thủy sản theo giá trị so sánh năm 2010 của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long với cả nước năm 2014

	Vùng
	Sản lượng (nghìn tấn)
	Giá trị sản xuất (tỉ đồng)

	Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
	3 619,5
	128 343,0

	Cả nước
	6 332,6
	217 432,7


Dạng biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản và giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước năm 2014 là:

A. Biểu đồ tròn            B. Biểu đồ miền             C. Biểu đồ cột           D. Biểu đồ kết hợp đường và cột

Câu 15: Dựa vào bảng 3 nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước năm 2014?

A. Sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 59% cả nước

B. Giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước

C. Sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước

D. Giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm dưới 50% cả nước

Câu 16: Đường bờ biển của Việt Nam dài bao nhiêu km?

A. 3260                          B. 2630                           C. 2360                        D. 4600

Câu 17: Quần đảo Hoàng sa thuộc tỉnh/thành phố nào của nước ta?

A. Khành Hòa                B. Đà Nẵng                     C. Bình Định               D. Bà Rịa – Vũng Tàu

Câu 18: Vịnh nào sau đây của nước ta được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 1994?

A. Vịnh Hạ Long           B. Vịnh Vân Phong         C. Vịnh Xuân Đài       D. Vịnh Cam Ranh 

Câu 19: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm:

A. Tất cả các tỉnh/thành phố của Đông Nam Bộ

B. TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

C. TP Hồ Chí Minh,Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương

D. Tất cả các tỉnh/thành phố của Đông Nam Bộ và tỉnh Long An, Tiền Giang
Câu 20: Số tỉnh/thành phố của nước ta giáp biển là:

A. 14                              B. 28                              C. 32                               D. 63

Câu 21: Cảng nào có công suất lớn nhất nước ta hiện nay?

A. Cảng Sài Gòn.          B. Cảng Hải Phòng.       C. Cảng Đà Nẵng.           D. Cảng Vũng Tàu.

Câu 22: Cho bảng số liệu: bảng 4
Số dân và diện tích của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh năm 2015
	Địa phương
	Số dân (nghìn người)
	Diện tích (km2)

	Hà Nội
	7 216,0
	3 324,5

	TP Hồ Chí Minh
	8 146,3
	2 095,5


Mật độ dân số của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh năm 2015 lần lượt là:
A. 3888 người/ km2 và 2171 người/ km2   
B.  2171 người/ km2 và 3888 người/ km2
C. 4607 người/ km2 và 2572 người/ km2
D. 2572 người/ km2 và 4607 người/ km2
Câu 23: Phát triển khai thác hải sản xa bờ không mang lại ý nghĩa nào sau đây?

A. Phát huy diện tích mặt biển, đầm phá                 B. Giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho ngư dân                   
C. Bảo vệ và giữ vững an ninh vùng biển nước ta   D. Tạo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến      
Câu 24: Trong cơ cấu công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng cao nhất?  

A. Cơ khí nông nghiệp.                                                  B. Vật liệu xây dựng          .

C. Khai khoáng.                                                             D. Chế biến lương thực, thực phẩm.

Câu 25: Sắp xếp các cảng biển lớn của nước ta từ Bắc vào Nam là:
A. Đà Nẵng, Hải Phòng, Quy Nhơn, Sài Gòn.               B. S ài Gòn, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hải Phòng 

C. Quy Nhơn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn.               D. Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Sài Gòn.
Câu 26: Trong các dâm tộc ít người sau đây, dân tộc nào tập trung nhiều nhất ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long?

A. Chăm                              B. Hoa                                 C. Khơ me                        D. Mường

Câu 27: Loại hình giao thông vận tải nào phát triển nhất vùng đồng bằng Sông Cửu Long?

A. Đường bộ

        B. Đường sắt

    C. Đường sông
          D. Đường biển.

Câu 28: Nghề làm muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ là do:

A. nước biển mặn, khí hậu nhiều nắng, ít mưa                           

B. địa hình bằng phẳng thuận tiện cho việc phơi muối

C. người dân có kinh nghiệm phơi muối hơn nơi khác              

D. giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển, tiêu thụ muối

II. Tự luận (3 điểm)

Câu 1 (2,0đ): Nêu vai trò của rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đối với sự phát triển của vùng?

Câu 2 (1,0đ): Vì sao phải khai thác tổng hợp kinh tế biển?
(Học sinh được sử dụng Át lát Địa lí Việt Nam)

- Hết –

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI
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                Năm học 2020 – 2021

                Thời gian: 45 phút

           Ngày kiểm tra:  14 / 4 /2021


I. Trắc nghiệm (7 điểm): Tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm 
Câu 1: Cho bảng số liệu: bảng 1

Sản lượng thủy sản, giá trị sản xuất thủy sản theo giá trị so sánh năm 2010 của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long với cả nước năm 2014

	Vùng
	Sản lượng (nghìn tấn)
	Giá trị sản xuất (tỉ đồng)

	Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
	3 619,5
	128 343,0

	Cả nước
	6 332,6
	217 432,7


Dạng biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản và giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước năm 2014 là:

A. Biểu đồ tròn            B. Biểu đồ miền             C. Biểu đồ cột           D. Biểu đồ kết hợp đường và cột

Câu 2: Dựa vào bảng 1 nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước năm 2014?

A. Sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 59% cả nước

B. Giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước

C. Sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước

D. Giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm dưới 50% cả nước

Câu 3: Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 12, em hãy cho biết khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ thuộc loại thảm thực vật nào sau đây?

A. Rừng rụng lá              B. Rừng cận nhiệt               C. Rừng ngập mặn            D. Trảng cỏ, cây bụi

Câu 4: Tỉnh nào của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long vừa giáp với biển Đông, vừa giáp với vịnh Thái Lan?

A. Cà Mau                      B. Kiên Giang                     C. An Giang                       D. Long An

Câu 5: Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 20, em hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất?

A. Bạc Liêu                    B. Đồng Tháp                     C. An Giang                        D. Cà Mau

Câu 6: Đường bờ biển của Việt Nam dài bao nhiêu km?

A. 2360                           B. 2630                               C. 3260                               D. 4600

Câu 7: Loại hình giao thông vận tải nào phát triển nhất vùng đồng bằng Sông Cửu Long?

A. Đường bộ

   B. Đường sắt                       C. Đường sông
                   D. Đường biển.

Câu 8: Cho bảng số liệu: bảng 2
Số dân và diện tích của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh năm 2015
	Địa phương
	Số dân (nghìn người)
	Diện tích (km2)

	Hà Nội
	7 216,0
	3 324,5

	TP Hồ Chí Minh
	8 146,3
	2 095,5


Mật độ dân số của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh năm 2015 lần lượt là:
A. 2171 người/ km2 và 3888 người/ km2
B. 3888 người/ km2 và 2171 người/ km2
C. 4607 người/ km2 và 2572 người/ km2
    D. 2572 người/ km2 và 4607 người/ km2
Câu 9: Đảo nào có diện tích lớn nhất và nằm ở vùng biển phía Tây Nam của nước ta?

A. Phú Qúy                     B. Phú Quốc                    C. Cát Bà                                 D. Côn Đảo

Câu 10: Nhà máy lọc dầu nào được xây dựng đầu tiên ở nước ta?

A. Nghi Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa                        B. Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi

C. Long Sơn thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu           D. Vũng Rô thuộc tỉnh Phú Yên

Câu 11: Hiện nay, loại khoáng sản biển nào có ý nghĩa quan trọng nhất ở nước ta?

A. Muối                      B. Ôxít titan                         C. Dầu mỏ, khí tự nhiên           D. Cát trắng

Câu 12: Cho bảng số liệu: (bảng 3)
                     Sản lượng thủy, hải sản của cả nước và Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2012

                                                                                                        (Đơn vị: tấn)

	Sản lượng
	Cả nước
	Đồng bằng Sông Cửu Long

	Tổng sản lượng thủy, hải sản
	5 732 903
	3 269 344

	Cá biển
	1 769 400
	660 000

	Cá nuôi
	2 402 170
	1 770 509

	Tôm nuôi
	471 861
	357 772


Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tổng sản lượng thủy, hải sản (trong đó có cá biển, cá nuôi, tôm nuôi) của Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước năm 2012

A. Biểu đồ miền                                                              B. Biểu đồ tròn                    

C. Biểu đồ cột trồng                                                        D. Biểu đồ cột kết hợp đường
Câu 13: Huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh nào?

A. Quảng Ninh           B. Hải Phòng                     C. Quảng Bình                 D. Quảng Trị

Câu 14: Quần đảo Hoàng sa thuộc tỉnh/thành phố nào của nước ta?

A. Khành Hòa             B. Đà Nẵng                      C. Bình Định                     D. Bà Rịa – Vũng Tàu

Câu 15: Vịnh nào sau đây của nước ta được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 1994?

A. Vịnh Hạ Long         B. Vịnh Vân Phong         C. Vịnh Xuân Đài             D. Vịnh Cam Ranh 

Câu 16: Bộ phận nào của vùng biển nước ta nằm phía bên trong đường cơ sở tiếp giáp với đất liền?

A. Lãnh hải                  B. Nội thủy                      C. Vùng tiếp giáp lãnh hải       D. Vùng đặc quyền kinh tế

Câu 17: Du lịch biển của nước ta chủ yếu tập trung vào hoạt động nào sau đây?

A. Tắm biển                 B. Du lịch sinh thái          C. Thể thao                              D. Du thuyền và lặn biển

Câu 18: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm:

A. Tất cả các tỉnh/thành phố của Đông Nam Bộ

B. TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

C. TP Hồ Chí Minh,Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương

D. Tất cả các tỉnh/thành phố của Đông Nam Bộ và tỉnh Long An, Tiền Giang
Câu 19: Cảng nào có công suất lớn nhất nước ta hiện nay?

A. Cảng Sài Gòn.               B. Cảng Hải Phòng.             C. Cảng Đà Nẵng.           D. Cảng Vũng Tàu.

Câu 20: Sắp xếp các cảng biển lớn của nước ta từ Bắc vào Nam là:
A. Đà Nẵng, Hải Phòng, Quy Nhơn, Sài Gòn.               B. Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Sài Gòn.
C. Quy Nhơn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn.               D. S ài Gòn, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hải Phòng
Câu 21: Trong cơ cấu công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng cao nhất?  

A. Cơ khí nông nghiệp.                                                  B. Vật liệu xây dựng          .

C. Khai khoáng.                                                             D. Chế biến lương thực, thực phẩm
Câu 22: Phát triển khai thác hải sản xa bờ không mang lại ý nghĩa nào sau đây?

A. Phát huy diện tích mặt biển, đầm phá                 B. Giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho ngư dân                   
C. Bảo vệ và giữ vững an ninh vùng biển nước ta   D. Tạo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến      
Câu 23: Trong các dâm tộc ít người sau đây, dân tộc nào tập trung nhiều nhất ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long?

A. Chăm                              B. Hoa                                         C. Mường                            D. Khơ me                        

Câu 24: Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết hai trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lớn nhất ở ĐBSCL là:
A. Cần Thơ và Bạc Liêu                                                      B. Cần Thơ và Long An           

C. Cần Thơ và Cà Mau                                                        D. Long An và Bạc Liêu

Câu 25: Cho bảng số liệu: (bảng 4)
Diện tích, sản lượng lúa của Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2010 - 2015                                                
	Năm
	2010
	2012
	2014
	2015

	Diện tích (nghìn ha)
	3945,9
	4184,0
	4249,5
	4308,5

	Sản lượng (nghìn tấn) 
	21595,6
	24320,8
	25245,6
	25699,7


Năng suất lúa của đồng bằng Sông Cửu Long năm 2015 là:

A. 59,6 tạ/ha                      B. 50,4 tạ/ha                       C. 50 tạ/ha                   D. 60 tạ/ha

Câu 26: Nghề làm muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ là do:

A. người dân có kinh nghiệm phơi muối hơn nơi khác              

B. địa hình bằng phẳng thuận tiện cho việc phơi muối

C. nước biển mặn, khí hậu nhiều nắng, ít mưa                           

D. giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển, tiêu thụ muối

Câu 27: Hiện nay, thủ đô Hà Nội có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp quận/huyện/thị xã?

A. 29                                  B. 17                                C. 12                              D. 30

Câu 28: Số tỉnh/thành phố của nước ta giáp biển là:

A. 14                                  B. 28                                C. 32                                 D. 63

II. Tự luận (3 điểm)

Câu 1 (2,0đ): Nêu vai trò của rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đối với sự phát triển của vùng?

Câu 2 (1,0đ): Vì sao phải khai thác tổng hợp kinh tế biển?
(Học sinh được sử dụng Át lát Địa lí Việt Nam)

- Hết –

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI
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                Năm học 2020 – 2021

                Thời gian: 45 phút

           Ngày kiểm tra:  14 / 4 /2021


I. Trắc nghiệm (7 điểm): Tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm 
Câu 1: Đường bờ biển của Việt Nam dài bao nhiêu km?

A. 2360                          B. 2630                              C. 4600                            D. 3260

Câu 2: Phát triển khai thác hải sản xa bờ không mang lại ý nghĩa nào sau đây?

A. Phát huy diện tích mặt biển, đầm phá                 B. Giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho ngư dân                   
C. Bảo vệ và giữ vững an ninh vùng biển nước ta   D. Tạo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến      
Câu 3: Trong các dâm tộc ít người sau đây, dân tộc nào tập trung nhiều nhất ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long?

A. Chăm                              B. Khơ me                     C.  Hoa                          D. Mường

Câu 4: Nghề làm muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ là do:

A. nước biển mặn, khí hậu nhiều nắng, ít mưa                           

B. Địa hình bằng phẳng thuận tiện cho việc phơi muối

C. người dân có kinh nghiệm phơi muối hơn nơi khác              

D. giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển, tiêu thụ muối

Câu 5: Hiện nay, thủ đô Hà Nội có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp quận/huyện/thị xã?

A. 12                                        B. 17                                          C. 29                                      D. 30

Câu 6: Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết hai trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lớn nhất ở ĐBSCL là:
A. Cần Thơ và Bạc Liêu                                                       B. Cần Thơ và Long An           

C. Cần Thơ và Cà Mau                                                         D. Long An và Bạc Liêu

Câu 7: Cho bảng số liệu: (bảng 1)
Diện tích, sản lượng lúa của Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2010 - 2015                                                
	Năm
	2010
	2012
	2014
	2015

	Diện tích (nghìn ha)
	3945,9
	4184,0
	4249,5
	4308,5

	Sản lượng (nghìn tấn) 
	21595,6
	24320,8
	25245,6
	25699,7


Năng suất lúa của đồng bằng Sông Cửu Long năm 2015 là:

A. 59,6 tạ/ha                      B. 50,4 tạ/ha                  C. 50 tạ/ha                  D. 60 tạ/ha

Câu 8: Đảo nào có diện tích lớn nhất và nằm ở vùng biển phía Tây Nam của nước ta?

A. Phú Qúy                       B. Phú Quốc                  C. Cát Bà                    D. Côn Đảo

Câu 9: Du lịch biển của nước ta chủ yếu tập trung vào hoạt động nào sau đây?

A. Thể thao                       B. Du lịch sinh thái        C. Tắm biển                D. Du thuyền và lặn biển

Câu 10: Nhà máy lọc dầu nào được xây dựng đầu tiên ở nước ta?

A. Nghi Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa                       B. Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi

C. Long Sơn thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu          D. Vũng Rô thuộc tỉnh Phú Yên

Câu 11: Bộ phận nào của vùng biển nước ta nằm phía bên trong đường cơ sở tiếp giáp với đất liền?

A. Nội thủy                 B. Lãnh hải                         C. Vùng tiếp giáp lãnh hải       D. Vùng đặc quyền kinh tế

Câu 12: Vịnh nào sau đây của nước ta được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 1994?

A. Vịnh Hạ Long           B. Vịnh Vân Phong         C. Vịnh Xuân Đài       D. Vịnh Cam Ranh 

Câu 13: Cho bảng số liệu: (bảng 2)
                     Sản lượng thủy, hải sản của cả nước và Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2012

                                                                                                        (Đơn vị: tấn)

	Sản lượng
	Cả nước
	Đồng bằng Sông Cửu Long

	Tổng sản lượng thủy, hải sản
	5 732 903
	3 269 344

	Cá biển
	1 769 400
	660 000

	Cá nuôi
	2 402 170
	1 770 509

	Tôm nuôi
	471 861
	357 772


Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tổng sản lượng thủy, hải sản (trong đó có cá biển, cá nuôi, tôm nuôi) của Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước năm 2012

A. Biểu đồ miền                                                              B. Biểu đồ tròn                    

C. Biểu đồ cột trồng                                                        D. Biểu đồ cột kết hợp đường
Câu 14: Huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh nào?

A. Quảng Ninh           B. Hải Phòng                     C. Quảng Bình                           D. Quảng Trị

Câu 15: Hiện nay, loại khoáng sản biển nào có ý nghĩa quan trọng nhất ở nước ta?

A. Muối                      B. Ôxít titan                       C. Dầu mỏ, khí tự nhiên           D. Cát trắng

Câu 16: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm:

A. Tất cả các tỉnh/thành phố của Đông Nam Bộ

B. TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

C. TP Hồ Chí Minh,Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương

D. Tất cả các tỉnh/thành phố của Đông Nam Bộ và tỉnh Long An, Tiền Giang
Câu 17: Số tỉnh/thành phố của nước ta giáp biển là:

A. 14                              B. 28                                 C. 32                                     D. 63

Câu 18: Cảng nào có công suất lớn nhất nước ta hiện nay?

A. Cảng Sài Gòn.          B. Cảng Hải Phòng.           C. Cảng Đà Nẵng.               D. Cảng Vũng Tàu.

Câu 19: Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 12, em hãy cho biết khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ thuộc loại thảm thực vật nào sau đây?

A. Rừng rụng lá              B. Rừng ngập mặn            C. Rừng cận nhiệt               D. Trảng cỏ, cây bụi

Câu 20: Sắp xếp các cảng biển lớn của nước ta từ Bắc vào Nam là:
A. Đà Nẵng, Hải Phòng, Quy Nhơn, Sài Gòn.               B. Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Sài Gòn.
C. Quy Nhơn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn.               D. S ài Gòn, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hải Phòng
Câu 21: Quần đảo Hoàng sa thuộc tỉnh/thành phố nào của nước ta?

A. Khành Hòa                B. Đà Nẵng                     C. Bình Định              D. Bà Rịa – Vũng Tàu

Câu 22: Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 20, em hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất?

A. Bạc Liêu                    B. An Giang                        C. Đồng Tháp                     D. Cà Mau

Câu 23: Cho bảng số liệu: bảng 3

Sản lượng thủy sản, giá trị sản xuất thủy sản theo giá trị so sánh năm 2010 của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long với cả nước năm 2014

	Vùng
	Sản lượng (nghìn tấn)
	Giá trị sản xuất (tỉ đồng)

	Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
	3 619,5
	128 343,0

	Cả nước
	6 332,6
	217 432,7


Dạng biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản và giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước năm 2014 là:

A. Biểu đồ tròn            B. Biểu đồ miền             C. Biểu đồ cột           D. Biểu đồ kết hợp đường và cột

Câu 24: Dựa vào bảng 3 nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước năm 2014?

A. Sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 59% cả nước

B. Giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước

C. Sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước

D. Giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm dưới 50% cả nước

Câu 25: Trong cơ cấu công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng cao nhất?  

A. Cơ khí nông nghiệp.                                                  B. Vật liệu xây dựng          .

C. Khai khoáng.                                                             D. Chế biến lương thực, thực phẩm.

Câu 26: Loại hình giao thông vận tải nào phát triển nhất vùng đồng bằng Sông Cửu Long?

A. Đường bộ

        B. Đường sắt

    C. Đường sông
                  D. Đường biển.

Câu 27: Cho bảng số liệu: bảng 4
Số dân và diện tích của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh năm 2015
	Địa phương
	Số dân (nghìn người)
	Diện tích (km2)

	Hà Nội
	7 216,0
	3 324,5

	TP Hồ Chí Minh
	8 146,3
	2 095,5


Mật độ dân số của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh năm 2015 lần lượt là:
A. 2171 người/ km2 và 3888 người/ km2
B. 3888 người/ km2 và 2171 người/ km2
C. 4607 người/ km2 và 2572 người/ km2
D. 2572 người/ km2 và 4607 người/ km2
Câu 28: Tỉnh nào của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long vừa giáp với biển Đông, vừa giáp với vịnh Thái Lan?

A. Cà Mau                      B. Kiên Giang                     C. An Giang                       D. Long An

II. Tự luận (3 điểm)

Câu 1 (2,0đ): Nêu vai trò của rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đối với sự phát triển của vùng?

Câu 2 (1,0đ): Vì sao phải khai thác tổng hợp kinh tế biển?
(Học sinh được sử dụng Át lát Địa lí Việt Nam)

- Hết -
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